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	Đơn vị: đồng Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	

	(1)
	(2)
	(3)

	A
	Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong kỳ
	[12] = [13] + [17]

	I
	Tiêu thụ trong nước
	[13] = [14]+[15] + [16]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)
	[14] 

	
	(Chi tiết từng sản phẩm xuất bán)
	

	
	Trong đó: Giá trị chịu thu điều tiết
	

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	.............
	

	2
	Sản phẩm LPG
	[15]

	
	(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)
	

	 3
	Sản phẩm hoá dầu
	[16]

	
	(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)
	

	II 
	Xuất khẩu 
	[17] = [18]+ [19] + [20]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)
	[18]

	2
	Sản phẩm LPG
	[19]

	3
	Sản phẩm hoá dầu
	[20]

	B
	Tỷ lệ điều tiết (%)
	[21] 

	1
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu (%):
	[22] 

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	.............
	

	2
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm LPG (%) 
	[23]

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	3
	Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hoá dầu (%)
	[24]

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	
	Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....    
	

	C
	Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ
	[25] = [26] + [27] + [28]

	1
	Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)
	[26]

	 2
	Sản phẩm LPG
	[27]

	  3
	Sản phẩm hoá dầu
	[28]


Ngoài các Phụ lục của  tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:
	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	

	Tôi  cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê  khai./.
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	NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày     01/3/2013 của Bộ Tài chính)











